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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TIỀN GIANG
****** 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******** 

	Số: 01/2006/QĐ-UBND 
	Mỹ Tho, ngày 18 tháng 01 năm 2006  


 

QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ KHAI THÁC, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh Đê điều ngày 24 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 4 tháng 4 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc phân cấp quản lý khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU,TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Cơ quan Công báo tỉnh;
- LĐVP và Phòng CNN, TH, TCNH, VXNC;
- Lưu: VT.
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Phòng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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QUY ĐỊNH


VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ KHAI THÁC, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2006  của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quy định này áp dụng đối với những công trình thủy lợi đã xây dựng và được đưa vào khai thác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


Điều 2. Giải thích từ ngữ


1. Công trình thủy lợi là công trình thuộc kết cấu hạ tầng nhằm khai thác mặt lợi của nước; phòng, chống tác hại do nước gây ra, bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái, bao gồm: hồ chứa nước, đập, cống, trạm bơm, giếng, đường ống dẫn nước, kênh, công trình trên kênh và bờ bao các loại.


2. Hệ thống công trình thủy lợi là bao gồm các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với nhau về mặt khai thác và bảo vệ trong một khu vực nhất định.


3. Tổ chức hợp tác dùng nước là hình thức hợp tác của những người cùng hưởng lợi từ công trình thủy lợi, làm nhiệm vụ khai thác và bảo vệ công trình, phục vụ sản xuất, dân sinh trên một địa bàn nhất định (thành lập và hoạt động theo Thông tư số 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


4. Cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi là Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi gồm có: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng nông nghiệp các huyện, Phòng kinh tế thành phố Mỹ tho, thị xã Gò Công và cán bộ chuyên môn về thủy lợi ở xã, phường, thị trấn.


Chương 2:

NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ KHAI THÁC, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Điều 3. Nguyên tắc phân cấp quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi:

1. Việc quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi trong tỉnh được tổ chức theo hệ thống công trình thủy lợi (dự án thủy lợi) được quy định bởi quy hoạch hoặc dự án đầu tư được duyệt, không chia cắt theo địa giới hành chính. Mỗi hệ thống công trình thủy lợi hoặc công trình thủy lợi phải do một tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.


2. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về công trình thủy lợi bao gồm: xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch, hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm  pháp luật, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trong toàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.


3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (cấp huyện) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công trình thủy lợi được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp trên địa bàn cấp huyện bao gồm: xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch, hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn cấp huyện. Phòng Nông nghiệp các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, giúp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn cấp huyện.


4. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh trực tiếp khai thác bảo vệ các công trình thủy lợi đầu mối lớn phục vụ liên tỉnh được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn giao tỉnh quản lý, các công trình thủy lợi phục vụ liên huyện, những công trình kỹ thuật vận hành phức tạp và công trình thuộc các dự án thủy lợi có liên quan đến vốn nước ngoài. Cụ thể:


- Kênh chính, kênh cấp I.


- Cống đầu mối, cống đầu kênh cấp I.


- Đê biển, đê cửa sông, đê sông (ngăn mặn).


- Các cống dưới đê biển, đê cửa sông và các cống đầu mối dưới đê sông.


- Các cống có phục vụ giao thông thủy dưới đê bao, bờ bao của hệ thống công trình thủy lợi khép kín, chủ động điều tiết nước có diện tích vùng dự án trên 2.000ha (hai ngàn hecta).


5. Ngoài số công trình do tỉnh quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã,Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn theo quy họach và các quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Tùy theo quy mô, nhiệm vụ công trình và điều kiện canh tác thực tế từng địa phương, đối với những nơi có điều kiện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã vận động thành lập các tổ chức hợp tác dùng nước để trực tiếp khai thác, bảo vệ công trình. Trong thời gian chưa thành lập các tổ chức hợp tác dùng nước để khai thác, bảo vệ công trình thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã bố trí người để trực tiếp quản lý.


6. Các công trình giao thông (cầu qua kênh, đập, đê có phục vụ giao thông...) được đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản thủy lợi đã có và công trình đầu tư sau này khi hoàn thành chủ đầu tư liên hệ Sở Giao thông-Vận tải để bàn giao quản lý theo phương án phân cấp quản lý công trình giao thông của tỉnh, huyện, thành phố, thị xã.


Điều 4. Nội dung phân cấp quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi:

1. Cấp tỉnh chịu trách nhiệm lập quy hoạch thủy lợi, xây dựng quy trình vận hành các công trình thủy lợi đầu mối và hệ thống công trình thủy lợi. Trên cơ sở đó cấp huyện chịu trách nhiệm lập quy hoạch thủy lợi nội đồng, xây dựng quy trình vận hành các công trình thủy lợi trong hệ thống phù hợp với quy trình vận hành công trình đầu mối và quy hoạch vùng dự án.


2. Công ty Khai thác công trình thủy lợi trực tiếp quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi do tỉnh quản lý. Đồng thời phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò công, tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò công thực hiện công tác quản lý kỹ thuật các công trình phân cấp cho huyện, thành phố, thị xã quản lý.


3. Công ty Khai thác công trình thủy lợi chủ trì, phối hợp và thống nhất với đơn vị quản lý công trình các huyện, thành phố, thị xã về lịch vận hành công trình trong hệ thống thủy lợi (dự án thủy lợi). Công trình cấp nào quản lý thì cấp đó trực tiếp tổ chức vận hành theo đúng quy trình, quy phạm và yêu cầu phục vụ trong lưu vực công trình.


4. Tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi phải lập phương án bảo vệ công trình thủy lợi trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


- Tổ chức, cá nhân quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi nào có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ công trình thủy lợi đó.


- Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện phương án bảo vệ đã được phê duyệt đối với công trình thủy lợi theo quy định tại khoản 2, điều 22 của Pháp Lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.


- Công trình thủy lợi do cấp nào quản lý thì cấp đó xác định và cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình do mình quản lý.


5. Công ty Khai thác công trình thủy lợi, tổ chức hợp tác dùng nước phải lập kế hoạch khai thác, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo công trình thủy lợi theo định kỳ hoặc đột xuất.


6. Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh trực tiếp quản lý các danh mục công trình thủy lợi sau: (có bảng kê danh mục kèm theo).


7. Các danh mục công trình được đầu tư bằng vốn xây dựng cơ bản thủy lợi bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải quản lý như sau: (có bảng kê danh mục kèm theo).


Điều 5. Về tài chính của đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi:

1.Thủy lợi phí và tiền nước là nguồn thu chủ yếu của Công ty Khai thác công trình thủy lợi và tổ chức hợp tác dùng nước. Hàng năm Công ty Khai thác công trình thủy lợi và tổ chức hợp tác dùng nước được sử dụng nguồn thu thủy lợi phí và tiền nước (theo hướng dẫn của Liên sở Tài chính, Cục thuế và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để chi phí cho công tác tu bổ, sửa chữa, nâng cấp và quản lý khai thác công trình thủy lợi.


2. Trong phạm vi phục vụ của mình, tổ chức hợp tác dùng nước được thu thêm thủy lợi phí và tiền nước theo thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng nước theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.


3. Công trình thủy lợi do cấp nào quản lý thì ngân sách cấp đó chi hỗ trợ theo điều 13 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.


Chương 3:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM


Điều 6. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, có hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.


Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện quy định này với Ủy ban nhân dân tỉnh.


Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ tho, thị xã Gò công và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy định phân cấp quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi có trách nhiệm thực hiện tốt quy định này và các quy định pháp luật khác về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ./.


		

		TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Phòng
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DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CẤP TỈNH GIAO CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số: 01/2006 /QĐ-UBND ngày 18 /01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


A. CÔNG TRÌNH KÊNG CẤP I


		STT

		Tên kênh

		Chiều dài 
(km)

		Hành trình

		Ghi chú



		

		

		

		Điểm đầu

		Điểm cuối

		



		

		

		

		

		

		



		1

		Rạch Cái Lân

		         4,00 

		Sông Cái Cối

		Ranh Đồng Tháp (K.Cầu)

		 



		2

		Kênh Rạch Ruộng

		9,75

		Sông Cái Cối

		Sông Cổ Cò

		 



		3

		Kênh Cùng

		8,50

		Sông Cái Cối

		Sông Cổ Cò

		 



		4

		Rạch ấp Tuất-K.Bang Mãn

		5,10

		Kênh Cùng

		Kênh Cổ Cò

		 



		5

		Kênh Danh Cừu

		6,80

		Sông Cái Cối

		Sông Cổ Cò

		 



		6

		Kênh Cổ Cò

		11,00

		Sông Cái Cối

		K.N.V.Tiếp B

		 



		7

		Rạch Cái Thia-Kênh Năm

		19,00

		Sông Cái Cối

		K.N.V.Tiếp B

		 



		8

		Kênh 20-Xẽo Xịn

		10,00

		Rạch Cái Thia

		Kênh 28

		 



		9

		Kênh Sáu(Bằng Lăng)

		21,30

		Rạch Mỹ Thiện

		Kênh Hai Hạt

		 



		10

		Kênh N.V.Tiếp B

		15,40

		Kênh Cổ Cò (R.Ruộng)

		K.N.V.Tiếp A

		 



		11

		Rạch Mỹ Thiện

		13,47

		Rạch Cái Thia 

		Kênh 28

		 



		12

		Rạch Trà Lọt-kênh 7

		26,00

		Sông Tiền

		Kênh Hai Hạt

		 



		13

		Rạch Mối Vôi-Kênh 8

		17,30

		Rạch Cái Bè

		Kênh 7

		 



		14

		Kênh Đường Củi

		10,74

		Kênh 28

		K.N.V.Tiếp B

		 



		15

		Kênh 9

		10,50

		Kênh 8

		Kênh Hai Hạt

		 



		16

		Kênh Một Thước

		10,30

		Rạch Thông L​u

		Kênh 9

		 



		17

		Rạch Thông L​u-Bang Dầy

		23,70

		Rạch Cái Bè

		K.N.V.Tiếp

		 



		18

		Rạch Cả Gáo-Lộ Phú Nhuận

		10,00

		Kênh 9

		Kênh Bang Dày

		 



		19

		Kênh M​ười

		11,50

		Rạch Cả Gáo

		Kênh Hai Hạt

		 



		20

		Kênh Tràm Mù

		26,40

		Kênh Ranh 

		Rạch Láng Cát

		 



		21

		Kênh Hai Hạt-Tr.V.Sanh

		41,20

		Kênh Sáu 

		Rạch Láng Cát

		 



		22

		Rạch Chà Là

		7,50

		Kênh Cả Gáo (ngã 5 K10)

		Kênh Hai Hạt

		 



		23

		Kênh Xáng Lacour

		4,50

		Rạch Ba Rài

		Kênh N.V.Tiếp

		 



		24

		Kênh Bà Bèo

		7,80

		Kênh Xáng Lacour

		Kênh N.V.Tiếp

		 



		25

		Kênh Bang Chón-Trường Gà

		14,40

		Rạch Ba Rài 

		K.N.T. Thành

		 



		26

		Kênh Cà Dăm

		6,50

		Kênh N.T.Thành

		K.ML Bà Kỳ

		 



		27

		Kênh Mỹ Long - Bà Kỳ

		14,21

		Rạch Gầm

		Kênh Cà Dâm

		 



		28

		Rạch Thuộc Nhiêu-Cầu Sao

		14,70

		Rạch Gầm

		K.Cà Dâm (Ranh Tân Phước)

		 



		29

		Kênh Kháng Chiến (ĐH-NB)

		9,00

		K.N.T.Thành

		Kênh Bà Kỳ

		 



		30

		Rạch Gầm

		11,35

		Sông Tiền

		Kênh Mỹ Long

		 



		31

		Rạch Trà Tân-Kênh Bang Lợi

		15,40

		Sông Năm Thôn

		K.Mỹ Long Bà Kỳ

		 



		32

		Rạch Mù U - Ba Muồng

		16,00

		Sông Năm Thôn

		R.Ba Rài

		 



		33

		Kênh Bà Sáu - Cầu Gío - Ông M​ười

		12,40

		Sông Năm Thôn

		Kênh Lộ Đất

		 



		34

		Rạch Tràm-Bà Thửa

		4,16

		Sông Ba Rài

		Sông Bình Phú

		 



		35

		Rạch Bầu Điền-R.Cầu Ván

		5,00

		Rạch Trà Tân

		Sông Ba Rài

		 



		36

		K. Lộ Giồng Tre

		8,25

		Sông Tiền

		Kênh Xáng Mới

		 



		37

		Rạch Cái Lá

		5,50

		Sông Tiền

		Rạch Ông Khậm

		 



		38

		Kênh Một

		6,50

		K.N.T.Thành

		Kênh Chợ Bư​ng

		 



		39

		Kênh Hai

		7,30

		K.N.T.Thành

		Kênh Chợ Bư​ng

		 



		40

		Kênh Ba

		8,10

		K.N.T.Thành

		Kênh Chợ Bư​ng

		 



		41

		Kênh Kháng Chiến( LĐịnh )

		6,10

		K.N.T.Thành

		Kênh Chợ B​ưng

		 



		42

		Rạch Bến Chùa-K.Chợ B​ng

		19,90

		R Bảo Định 

		 K. Ng V Tiếp

		 



		43

		Kênh Quản Thọ

		13,70

		K.Chợ B​ng

		 K. Ng V Tiếp

		 



		44

		Rạch Ông Đạo -Củ Chi

		12,95

		Rạch Bảo Định

		Kênh Chợ Bư​ng

		 



		45

		Rạch Xoài Hột

		9,70

		Sông Tiền

		Kênh Chợ Bư​ng

		 



		46

		Kênh Lộ Ngang

		11,80

		Rạch Gò Cát

		Rạch Bà Lý

		 



		47

		Kênh Lộ Xoài

		3,15

		Vàm Kỳ Hôn

		Rạch Gò Cát

		Ranh Chợ Gạo-TP Mỹ Tho



		48

		Rạch Bà Lý

		9,00

		R.Bảo Định

		Ranh Long An

		 



		49

		Rạch Ông Đăng

		5,61

		Rạch Bà Lý

		Kênh Lộ Ngang

		 



		50

		Kênh Nhỏ (Đốc Phủ Chung)

		6,90

		R. Bảo Định

		Kênh Lộ Ngang

		 



		51

		Rạch Hốc Đùng -Kênh Lộ Tổng

		8,60

		R. Bảo Định

		Kênh Lộ Ngang

		 



		52

		Rạch Gò Cát - Hốc Lựu - Lộ Me

		19,75

		R. Bảo Định

		Kênh Chợ Gạo (Cống Tân Thận Bình)

		 



		53

		Kênh 20/7

		7,70

		Kênh Hốc Lựu

		Cống Long Hiệp

		 



		54

		Kênh Bình Phan (Cả Hôn)

		6,00

		K. Cầu Ngang

		K. Chợ Gạo

		 



		55

		Kênh Láng Tượng( Tổng Trà)

		2,50

		K. Cầu Ngang

		Kênh An Thạnh Thuỷ

		 



		56

		Kênh tiếp n​ớc Bình Đông

		8,93

		Rạch Sơn Qui

		Rạch Băng

		 



		57

		Kênh Rạch Đ​ường Trâu

		2,25

		K. Cầu Ngang

		Kênh An Thạnh Thuỷ

		 



		58

		Kênh Rạch Lớn

		6,35

		Kênh 14

		Rạch Vàm Giồng

		 



		59

		Kênh Sáu Thoàn

		3,20

		Kênh 14

		Cống Sáu Thoàn

		 



		60

		Kênh giữa tiếp n​ước qua HL 6

		7,07

		Kênh 14

		Cống Long Hải

		 



		61

		Kênh N8

		7,30

		Rạch Vàm Giồng

		Cống Rạch Sâu

		 



		62

		Rạch Tổng Châu-K Hội Đồng Huyền

		11,15

		Rạch Sơn Qui

		Cống Gia Thuận

		 



		63

		Kênh Rạch Lá

		3,46

		K.Trần V.Dõng

		R.Tổng Châu

		 



		64

		Kênh Xóm Gồng

		12,81

		K.Trần V.Dõng

		C. Xóm Gồng

		 



		65

		Kênh Xóm Đen

		4,75

		K.Trần V.Dõng

		Kênh Champeaux

		 



		66

		Kênh Láng

		4,70

		Kênh T.V.Dõng

		Đê biển

		 



		67

		Kênh Một

		5,80

		 K. T.V.Dõng

		Kênh Champeaux

		 



		68

		Kênh Hai

		6,25

		 K. T.V.Dõng

		Kênh Champeaux

		 



		69

		Kênh  Ba

		14,35

		Kênh Champeaux

		Rạch Cần Lộc

		 



		70

		Kênh Champeaux cũ

		4,50

		Kênh Champeaux

		C. Vàm kênh

		 



		71

		Kênh Tham Thu

		19,30

		Trạm Bơm

		Ao Tham Thu

		 



		72

		Kênh Đìa Xanh

		5,20

		K.Salicette 

		K.T.V.Dõng

		 



		73

		Kênh Cầu Kiều

		3,70

		K.Salicette 

		Kênh Champeaux (cũ)

		 



		74

		Kênh Bảy Đến

		4,80

		Kênh Champeaux 

		Kênh cặp đê

		 



		75

		Kênh Gò Xoài-Muôn Nghiệp-Năm Châu

		8,50

		Rạch Láng N​a

		Kênh cặp đê

		 



		76

		Kênh Bình Đông B

		4,70

		Rạch Băng

		Kênh cặp đê

		 



		77

		Rạch Già

		4,90

		cống Rạch Già

		K.Salicette 

		 



		78

		Rạch Bảo Châu- Xả Xách

		7,90

		Rạch Tổng Châu

		Cống Xả Xách

		 



		79

		Rạch Gốc

		4,60

		Cống Rạch Gốc

		K.Salicette 

		 



		80

		Kênh ranh Bình Nghị

		1,90

		Kênh 14

		Rạch Già

		 



		81

		Rạch Cần Lộc

		6,50

		K Tần Văn Dõng

		Cống Cần Lộc

		 



		82

		Kênh cặp đê

		9,70

		Cống Long Ựông

		Cống Rạch Già

		 



		83

		Kênh cặp đê

		11,90

		Cống Vàm Tháp

		Quốc lộ 50

		 



		84

		Kênh cặp đê

		15,50

		Quốc lộ 50

		Cống Gò Công

		 



		85

		Kênh cặp đê

		6,40

		Cống Rạch Sâu

		Rầm Vé

		 



		86

		Kªnh cÆp ®ª biÓn, ®ª cöa s«ng

		35,40

		Cèng Vµm Th¸p

		Cèng Long U«ng

		Trõ ®o¹n thuû s¶n 7,6 Km



		87

		Rạch Bà Tài

		3,75

		Cống Bà Tài

		Kênh cặp đê ( Rạch cả Thu )

		Dự án Cù Lao Lợi Quan



		88

		Rạch Bà Lắm

		2,00

		Cống Bà Lắm

		Cầu Bà Lắm

		Nt



		89

		Rạch Lý Quàn

		2,85

		Cống Lý Quàn

		Kênh 30/4

		Nt



		90

		Rạch M​ương

		2,10

		Cống Rạch M​ơng

		Kênh cặp đê

		Nt



		91

		Rạch Lý Ng​ương

		1,75

		Rạch Lý Quàn

		Cống Lý Ngươn

		Nt



		92

		Rạch Lá

		2,64

		Rạch Lý Quàn

		Kênh cặp đê

		Nt



		93

		Kênh cặp đê

		17,50

		Cống Bà Tài

		Cống Rạch  M​ương

		Nt



		 

		Tổng cộng

		898,75

		 

		 

		 





B. CÔNG TRÌNH KÊNH CHÍNH


		STT

		Tên kênh

		Chiều dài

		Hành trình

		Ghi chú



		

		

		(km)

		Điểm đầu

		Điểm cuối

		



		1

		Rạch Ba Rài-Kênh 12

		31,00

		Sông Tiền

		Tr​ơng. V. Sanh

		 



		2

		Rạch Cái Cối

		19,80

		Sông Tiền ( Tân Thanh)

		Sông Tiền ( Hoà Khánh)

		 



		3

		Kênh Lộ Mới

		11,00

		Nguyễn Văn Tiếp

		Kênh Bắc Đông

		 



		4

		Kênh Bắc Đông

		21,50

		Kênh Ranh

		Ngã 3 Láng Cát

		1 bên thuộc tỉnh Tiền Giang



		5

		Rạch Bảo Định

		19,80

		Sông Tiền

		Rạch Bà Lý

		 



		6

		Kênh Xuân Hoà-Cầu Ngang

		19,80

		Cống Xuân Hoà

		Rạch Vàm Giồng

		 



		7

		Kênh M​ời Bốn

		16,20

		Cống Vàm Giồng

		Kênh Salicette

		 



		8

		Rạch Vàm  Giồng

		18,30

		Cống Vàm Giồng

		Cống Gò Công

		 



		9

		Rạch Gò Công

		10,35

		Sông Tra

		Cống Gò Gừa

		 



		10

		Kênh Trần Văn Dõng

		10,45

		Kênh Salicette

		Cống rạch Bùn

		 



		11

		Kênh Salicette 

		7,95

		Rạch Vàm Giồng

		Cống Long Uông

		 



		12

		Kênh Champeaux

		7,37

		Kênh salicette

		Đê biển

		 



		13

		R¹ch S¬n Qui -L¸ng Nøa

		10,60

		R¹ch Gß G«ng

		Cèng Vµm Th¸p

		 



		 

		Tổng cộng

		204,12

		 

		 

		 





C. CÔNG TRÌNH CỐNG, TRẠM BƠM


		TT

		Tªn c«ng tr×nh

		QUI MÔ

		ĐỊA ĐIỂM

		GHI CHÚ



		A

		CỐNG

		 

		 

		 



		I

		DỰ ÁN BẢO ĐỊNH

		 

		 

		 



		1

		Cuối kênh ngang

		1 U 2

		Chợ Gạo

		Đê sông



		2

		Tân Thuận Bình

		2     2x2




		nt

		Đê sông



		3

		Long Hiệp

		2     1,5x1,5




		nt

		Đê sông



		4

		Nghệ Tĩnh

		2U  0,8 x2,2

		nt

		Đê sông



		5

		Rạch Gốc

		2 U 2,5 + 1 U 5

		Châu Thành

		Đê sông



		6

		Cầu Quán

		2 U 2,6

		nt

		Đê sông



		7

		Gò Cát

		1 U 8

		Mỹ Tho

		TP Mỹ Tho



		8

		Cống Lộ Xoài

		2    1Ф100




		nt

		Quốc lộ 50



		9

		Cống Số 7

		2 U 1x1

		nt

		Quốc lộ 50



		10

		Cống Quản Thọ 2

		1 U 5x6,2

		Châu Thành

		Bờ bao v​ườn



		11

		Cống Quản Thọ 1

		1U 4,5x5,2

		Tân Ph​ớc

		Bờ bao v​ườn



		12

		Cống Bà Nghĩa

		1150

		nt

		Bờ bao vườn



		13

		Cống T​ợng

		1150

		nt

		Bờ bao vườn



		14

		Cống Bảo Định

		3U 10

		TP   Mỹ Tho

		Quốc lộ 50



		II

		Dù ¸n Gß C«ng

		 

		 

		 



		1

		Xuân Hòa

		4 U 8

		Chợ Gạo

		Đê sông



		2

		Bầu Sấu

		1       2x2




		nt

		Đê sông



		3

		Kênh Huyện

		1      2x2




		nt

		Đê sông



		4

		Bình Long

		1 U 2

		nt

		Đê sông



		5

		Rạch Chợ

		3      2,5x2,5




		nt

		Đê sông



		6

		Vàm Giồng

		2 U 7,5

		nt

		Đê sông



		7

		Sáu Thoàn

		2       2x2,5




		nt

		Đê sông



		8

		Long Hải

		1 U 5

		nt

		Đê sông



		9

		Bà Cò

		1 U 1,8

		nt

		Đê sông



		10

		Bà Giảng

		1       1,5x1,75




		nt

		Đê sông



		11

		Cống Đá

		1 U 1,5

		nt

		Đê sông



		12

		Rạch Già

		1 U 4,5

		nt

		Đê sông



		13

		Long Uông

		1 U 7,5

		G C Đông

		Đê sông



		14

		Cầu Kiều

		1       1,8x2




		nt

		Đê sông



		15

		Số 1 Bến Chùa

		1      1,5x1,5




		nt

		Đê sông



		16

		Số 2 Bến Chùa

		1     1,5x1,5




		nt

		Đê sông



		17

		Số 3 Bến Chùa

		1      1,5x1,5




		nt

		Đê sông



		18

		Vàm Kênh

		1        2x2




		nt

		Đê sông



		19

		Rạch Gốc

		3      1x1




		nt

		Đê biển



		20

		Cống Tân Thành

		1 U 2

		nt

		Đê biển



		21

		Rạch Bùn

		4      1,8x1,8




		nt

		Đê biển



		22

		Cần Lộc

		2       1,5x1,75




		nt

		Đê biển



		23

		Số 1 Vàm Láng

		1 U 1,5

		nt

		Đê sông



		24

		Gia Thuận

		1 U 5,5

		nt

		Đê sông



		25

		Xóm Gồng

		

2       1,5x2




		nt

		Đê sông



		26

		Xã Sách

		1 U 1,5

		nt

		Đê sông



		27

		Vàm Tháp 

		2 U 4,5

		nt

		Đê sông



		28

		Bình Đông

		1 U 1,5

		nt

		Đê sông



		29

		Rạch Băng

		1 U 3,3

		nt

		Đê sông



		30

		Rạch Trăng

		1 U 1,5

		nt

		Đê sông



		31

		Rạch Giá

		1 U 5,5

		nt

		Đê sông



		32

		Công Lương

		1 U 1,5

		nt

		Đê sông



		33

		Cống Dương Hoà

		1 U 2,3

		nt

		Đê sông



		34

		Cống Chủ Khá

		1 U 2,3

		nt

		Đê sông



		35

		Cèng tiÕp n​íc B×nh Phan

		2       2,2x2




		Chỵ G¹o

		 



		36

		N1

		1 U 1x1

		nt

		 



		37

		N2

		1 U 1,1x1,7

		nt

		 



		38

		Cèng Bµ Lä

		1 U 2x4,2

		nt

		 



		39

		Gò Công

		2 U 7,5

		T X G công

		Đê sông



		40

		Bà Mụ

		1 U 2,5

		nt

		Đê sông



		41

		Gò Gừa

		3       2x2




		G C Tây

		Đê sông



		42

		Rạch Nâu

		1 U 1,5

		nt

		Đê sông



		43

		Rạch Tắc

		1 U 1,5

		nt

		Đê sông



		44

		Rầm Vé

		1 U 5

		nt

		Đê sông



		45

		Rạch Rơm

		1 U 1,5

		nt

		Đê sông



		46

		Rạch Đung

		1 U 3,5

		nt

		Đê sông



		47

		Rạch Sâu

		1 U 1,5

		nt

		Đê sông



		48

		Số 4 (ST)

		3 U 2,5

		nt

		Đê sông



		49

		Số 3 (ST)

		5 U 2,5

		nt

		Đê sông



		50

		Số 2 (ST)

		2       2x2




		nt

		Đê sông



		51

		Số 1(ST)

		2      2x2




		nt

		Đê sông



		52

		862(QL 50)

		2 U 1,7x3

		nt

		QL 50



		53

		H Lộ 6

		1       1,5x1,5




		nt

		Trên HL 6



		54

		N8 (HL 13)

		1 U 2,5

		nt

		Trên ĐH 13



		55

		Đồng Sơn

		3       1,1x1,3




		nt

		 



		III

		Dự án Phú Thạnh - Phú Đông

		 

		 

		 



		1

		Cống Bà Tài

		1 U 2,3

		nt

		Đê cửa sông GC 2



		2

		Cống Bà Lắm

		1 U 2,3

		nt

		nt



		3

		Cống Lý Hoàn

		1 U 2,3

		nt

		nt



		4

		Cống Rạch M​ơng

		1 U 4,5

		nt

		nt



		5

		Cống Lý Ng​ơng

		1 U 2,3

		nt

		nt



		6

		Cống Bà Từ

		1150

		nt

		nt



		IV

		Dự án Qui  hoạch lũ

		 

		 

		 



		1

		Cống Ông Khánh

		1 U 7,5

		Huyện Cái bè

		Bờ bao vườn



		2

		Cống Bà Phú

		1 U 5,0

		nt

		Bờ bao v​ườn



		3

		Cống Bà Thêm

		1 U 3,0

		nt

		Bờ bao v​ườn



		B

		TRẠM BƠM

		 

		 

		 



		1

		Trạm bơm Bình Phan

		32.000m3/h ( 8 máy)

		Chợ Gạo

		 





D. ĐÊ SÔNG, ĐÊ BIỂN, ĐÊ CỬA SÔNG


		TT

		TÊN ĐÊ

		DÀI (DÀI)

		ĐỊA ĐIỂM

		HÀNH TRÌNH



		

		

		

		

		ĐIỂM ĐẦU

		ĐIỂM CUỐI



		I

		ĐÊ BIỂN

		21,018

		 

		 

		 



		1

		Đê biển

		21,018

		K. Phước, V. Láng, T. Điền 

		Tỉnh lộ 871

		Cống Rạch Gốc



		II

		ĐÊ CỬA SÔNG

		47,327

		 

		 

		 



		1

		Đê cửa sông Gò Công 1

		22,594

		Tân Thành, Ph​ớc Trung

		-Từ cống Vàm Tháp (Ko)
- Từ Cống Rạch Gốc

		 đến Tỉnh lộ 871
 đến Cửa Rạch Long Uông (K43+612)



		2

		Đê cửa sông Gò Công 2

		24,733

		Phú Thạnh, Phú Đông

		Cầu tạm (K0) ấp Bà Tiên xã Phú Đông

		Cầu tạm (K24+733) ấp Bà Tiên xã Phú Đông



		III

		Đê sông

		112,394

		 

		 

		 



		1

		Đê Bình Ninh

		10,680

		Bình Ninh

		Cầu Hòa Định (K6+490)

		Cống Vàm Giồng



		2

		Đê Long Hải

		9,180

		Long Bình, Bình Tân

		Cống Sáu Thoàn (K26+570)

		Lộ 877 (K35+750)



		3

		Hòa Thạnh_Thuận Trị

		3,700

		Bình Tân

		Lộ 877 (K35+750)

		Lộ 877 (K39+450)



		4

		Đê Phước Trung

		8,300

		Phước Trung

		Lộ 877 (K39+450)

		Cống Long Uông



		5

		Đê sông tra

		5,070

		Đồng Sơn

		Bến đò Ninh Đồng (K17+200)

		Cống số 4 (K22+270)



		6

		Đê tây rạch Gò Công

		15,683

		Thành công, B.Xuân, B. Phú , Đ. Sơn

		Cống số 4 (K22+270)

		Cống Gò Gừa (K37+953)



		7

		§ª Long Ch¸nh (míi)

		2,836

		Long Chánh

		Cống Gò Gừa (K37+953)

		Cống Gò Công (K40+789)
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		Đê đông rạch Gò Công

		12,500

		Bình Xuân, Bình Đông, Tân Trung

		Cống Gò Công (K40+789)

		Vàm Gò Công (K53+289)
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		Đê Soài Rạp

		35,700

		V. Láng, G. Thuận, T. Phước, B. Xuân

		Vàm Gò Công (K53+289)

		Lộ Vàm Tháp (K88+989)
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		Rạch Tràm (trong)

		8,745

		Chợ Gạo

		Cống Cầu Đôi

		Aáp Ninh Đồng



		 

		Tổng cộng I+II+III

		180,739
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